
 

DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số  3198 /QĐ-UBND ngày  08 /8/2025 của Chủ tịch UBND thành phố) 

 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 TTHC) 
 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết  
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Cung cấp 

dịch vụ công 

trực tuyến (X) 
Căn cứ pháp lý 

Thời hạn 

theo quy 

định 

Thời hạn 

sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1  1.014150 

Thủ tục xét tặng danh 

hiệu vinh dự Nhà nước 

"Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng" 

- 10 ngày  

làm việc   

(cấp xã); 

- 15 ngày  

làm việc  

(cấp tình) 

- 05 ngày 

làm việc  

(cấp xã); 

- 07 ngày 

làm việc  

(cấp 

tình) 

TTPVHCC 

cấp tỉnh1, 

cấp xã 

Không quy 

định 
 x 

Nghị định số 

56/2013/NĐ-CP; 

Nghị định số 

83/2025/NĐ-CP2. 

2  1.014149 

Thủ tục xét truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà 

nước "Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng" 

- 10 ngày  

làm việc  

(cấp xã); 

- 15 ngày 

làm việc 

(cấp tình) 

- 05 ngày 

làm việc  

(cấp xã); 

- 07 ngày 

làm việc  

(cấp 

tình) 

TTPVHCC 

cấp tỉnh, 

cấp xã 

Không quy 

định 
 x 

Nghị định số 

56/2013/NĐ-CP; 

Nghị định số 

83/2025/NĐ-CP 

 
1 Ghi chú: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố viết tắt là “TTPVHCC TP”. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã viết tắt là “TTPVHCC cấp xã” 
2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; 

Nghị định số ghị định số 83/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (02 TTHC) 
 

STT Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính Ghi chú 

1 1.013263 
Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

Quyết định số 637/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, 

khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

2 1.013264 
Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

 

 


